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THÔNG TƯ

Quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia

và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công thương

_____________________

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ về việc quy

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về hoạt động xây dựng và

áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; lập kế

hoạch, xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ,

áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý

của Bộ Công Thương.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các hoạt động

quy định tại khoản 1 Điều này.
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Điều 2. Lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia

Các lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia được Bộ Công Thương tổ chức xây dựng gồm:

1. Tiêu chuẩn quốc gia về cơ khí;

2. Tiêu chuẩn quốc gia về luyện kim;

3. Tiêu chuẩn quốc gia về công nghiệp điện năng, năng lượng mới, năng lượng tái

tạo;

4. Tiêu chuẩn quốc gia về dầu khí;

5. Tiêu chuẩn quốc gia về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô cơ;

6. Tiêu chuẩn quốc gia về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trừ

khoáng sản làm vật liệu xây dựng;

7. Tiêu chuẩn quốc gia về công nghiệp tiêu dùng;

8. Tiêu chuẩn quốc gia về công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác;

9. Tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ công nghiệp, thương mại, thương mại điện tử;

10. Các lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia khác theo yêu cầu quản lý của Bộ Công

Thương trong từng thời kỳ.

Điều 3. Lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

bao gồm:

1. An toàn kỹ thuật công nghiệp (an toàn các thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng, an

toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp);

2. An toàn điện trong quản lý, vận hành trang thiết bị điện, sản xuất, phân phối,

truyền tải điện;

3. An toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây

dựng), khai thác mỏ, dầu khí (trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác dầu khí

trên biển);

4. An toàn hóa chất (bao gồm cả hóa dược), vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô

cơ;

5. An toàn trong sản xuất cơ khí, luyện kim, năng lượng;

6. An toàn môi trường công nghiệp;



7. An toàn công nghiệp tiêu dùng;

8. An toàn công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác;

9. Dịch vụ trong lĩnh vực công nghiệp;

10. Dịch vụ liên quan đến hoạt động thương mại;

11. Thương mại điện tử;

12. Các lĩnh vực khác theo yêu cầu quản lý của Bộ Công Thương trong từng thời kỳ.

Điều 4. Kinh phí hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia

1. Kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho hoạt động

khoa học và công nghệ và các hoạt động khác của Bộ Công Thương; các khoản hỗ

trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Kinh phí bao gồm: tổ chức xây dựng, thẩm tra dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; lập

quy hoạch, kế hoạch, rà soát, chuyển đổi, xây dựng, thẩm tra, thẩm định, ban hành,

đăng ký, phổ biến áp dụng, kiểm tra và đánh giá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

3. Dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động tiêu chuẩn quốc gia, quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia từ ngân sách được thực hiện theo quy định pháp luật về tài

chính hiện hành.

4. Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác được

quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định khác có liên

quan.

Chương II

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Điều 5. Quy hoạch tổng thể, kế hoạch năm năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lập quy hoạch tổng thể, kế

hoạch năm năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; căn cứ chiến lược, quy hoạch phát

triển các ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, Vụ khoa

học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất nội dung xây dựng

tiêu chuẩn quốc gia ngành công thương dự kiến đưa vào quy hoạch tổng thể, kế



hoạch năm năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trình Lãnh đạo Bộ gửi Bộ Khoa học

và Công nghệ tổng hợp, ban hành.

Điều 6. Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia hằng năm

1. Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia hằng năm của Bộ Công Thương (sau đây

viết tắt là kế hoạch TCVN) được thực hiện như sau:

a) Định kỳ quý I hằng năm, Bộ Công Thương thông báo tới các tổ chức, cá nhân yêu

cầu đề xuất dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia ngành công thương cho năm sau.

Bộ Công Thương tổ chức hội đồng tư vấn xét chọn, chỉ định đơn vị thực hiện. Nội

dung dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm

theo Thông tư này;

b) Căn cứ kết quả tư vấn của hội đồng tư vấn; quy hoạch tổng thể, kế hoạch năm

năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, Vụ Khoa học và Công nghệ tổng hợp dự thảo kế

hoạch TCVN dự kiến cho năm sau trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Kế

hoạch TCVN dự kiến được gửi Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, tổng hợp trước

ngày 01 tháng 8 hằng năm;

c) Căn cứ phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của Bộ Khoa học và

Công nghệ, Vụ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ

Công Thương phê duyệt kế hoạch TCVN.

d) Kế hoạch TCVN bao gồm các nội dung: tên tiêu chuẩn quốc gia; tên tổ chức biên

soạn dự thảo; thời gian thực hiện; phương thức xây dựng dự thảo (chấp nhận tiêu

chuẩn quốc tế; xây dựng mới; sửa đổi, bổ sung); kinh phí dự kiến và nguồn kinh phí.

Kế hoạch TCVN được lập theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư

này.

2. Thực hiện kế hoạch TCVN

a) Căn cứ vào kế hoạch TCVN đã được phê duyệt, Bộ Công Thương giao các đơn vị

chủ trì triển khai thực hiện;

b) Quy trình triển khai dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia được thực hiện theo các

quy định hiện hành về quy trình triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ



Công Thương; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1-1: 2008 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 1:

Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện.

3. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch TCVN

a) Kế hoạch TCVN được điều chỉnh, bổ sung theo quyết định của Bộ trưởng Bộ

Công Thương. Căn cứ ngân sách được phê duyệt cho hoạt động xây dựng tiêu

chuẩn quốc gia hằng năm của Bộ Công Thương; đề xuất của các bên liên quan, Vụ

Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê

duyệt Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch TCVN;

b) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch TCVN phải được thực hiện trước ngày 01 tháng 8

của năm kế hoạch và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, phê duyệt.

Điều 7. Tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

1. Thành lập Tổ soạn thảo

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo tiêu chuẩn quốc gia (Tổ chức biên

soạn) đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số

29/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và

Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN

ngày 28 tháng 9 năm 2007 thành lập Tổ soạn thảo để xây dựng dự thảo tiêu chuẩn

quốc gia.

2. Biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

a) Chuẩn bị việc biên soạn dự thảo

- Thu thập, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

hiện hành có liên quan đến Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia;

- Khảo sát, đánh giá thực trạng liên quan đến đối tượng quản lý và nội dung chính

của Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (nếu có);

- Tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, phương pháp luận, kết quả nghiên cứu có liên

quan đến Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia;

- Thông qua đề cương chi tiết triển khai;

- Các công việc khác có liên quan.


